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Các đoàn của sinh viên chính quy - 
Đoàn TT Số Phòng

SV Ca 1 Ca 2 Ca 3 học

1 Hà Nội-THPT Xuân Đỉnh, Hà Nội 45 8h00->9h00

2 Hà Tây-THPT Thanh Oai A, huyện Thanh Oai, Hà Nội 29 9h00->10h00

3 Hà Tây-THPT Trần Đăng Ninh, huyện Ứng Hòa, Hà Nội 34 10h00->11h00

4 Hà Tây-THPT Hoài Đức A, huyện Hoài Đức, Hà Nội 42 8h00->9h00

5 Hải Dương-THPT Hồng Quang, Hải Dương 44 9h00->10h00

6 Hải Dương-THPT Kinh Môn, Hải Dương 44 10h00->11h00

7 Hải Dương-THPT Thanh Hà, Hải Dương 47 8h00->9h00

8 Hải Dương-THPT Kim Thành, Hải Dương 43 9h00->10h00

9 Bắc Giang-THPT Việt Yên 2, Bắc Giang 34 10h00->11h00

10 Bắc Giang-THPT Lạng Giang 1, Bắc Giang 47 8h00->9h00

11 Thái Bình-THPT Nguyễn Trãi, Thái Bình 48 9h00->10h00

12 Hà Nội-THPT Cầu Giấy, Hà Nội 42 10h00->11h00

13 Thái Bình-THPT Vũ Tiên, Thái Bình 44 8h00->9h00

14 Hà Nam-THPT Duy Tiên A, Hà Nam 44 9h00->10h00

15 Hà Nam-THPT Duy Tiên B, Hà Nam 43 10h00->11h00

16 Hà Nam-THPT Lý Nhân, Hà Nam 45 8h00->9h00

17 Hà Tây-THPT chuyên Nguyễn Huệ, quận Hà Đông, Hà Nội 50 9h00->10h00

18 Phú Thọ-THPT chuyên Hùng Vương, Phú Thọ 46 10h00->11h00

19 Nam Định-THPT chuyên Lê Hồng Phong, Nam Định 52 8h00->9h00

20 Lạng Sơn-THPT Việt Bắc, Lạng Sơn 28 9h00->10h00

21 Lạng Sơn-THPT Chi Lăng, Lạng Sơn 24 10h00->11h00

22 Hòa Bình-THPT Nguyễn Trãi, Hòa Bình 29 8h00->9h00

23 Hà Nội-THPT Bắc Thăng Long, Hà Nội 37 9h00->10h00

24 Hòa Bình-THPT Cao Phong, Hòa Bình 31 10h00->11h00

25 Hòa Bình-THPT Kỳ Sơn, Hòa Bình 22 8h00->9h00

26 Phú Thọ-THPT Tam Nông, Phú Thọ 33 9h00->10h00

27 Phú Thọ-THPT Thanh Thủy, Phú Thọ 29 10h00->11h00

28 Phú Thọ-THPT Mỹ Văn, Phú Thọ 26 8h00->9h00

29 Phú Thọ-THPT Thanh Sơn, Phú Thọ 27 9h00->10h00

30 Phú Thọ-THPT Hiền Đa, Phú Thọ 23 10h00->11h00

31 Hà Nội-THCS Nguyễn Bình Khiêm - Hà Nội 5 8h00->9h00

32 Hà Tây-THPT Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ, Hà Nội 26 9h00->10h00

33 Hà Nội-Tiểu học Dịch Vọng B - Hà Nội 50 10h00->11h00

34 Hà Nội-Mầm Non Đống Đa, Hà Nội 21 8h00->9h00

35 Hà Nội-Mầm Non Trung Tự- Hà Nội 25 9h00->10h00

36 Hà Nội-CĐSP Trung Ương, Hà Nội 16 10h00->11h00

37 Hà Tây-THCS Lại Yên, huyện Hoài Đức, Hà Nội 5 10h00->11h00

38 Hai Phòng-Đại học Hải Phòng 25 8h00->9h00

39 Hải Dương-Cao đẳng Hải Dương 23 9h00->10h00

40 Hà Nội-Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội 50                                                                                                                                                                                                                                                                 

41 Hà Nội-THPT Yên Hòa, Hà Nội 43 8h00->9h00
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42 Thanh Hóa-ĐH Hồng Đức- Thanh Hóa 17 9h00->10h00

43 Hà Tây-THPT Chúc Động, huyện Chương Mỹ, Hà Nội 38 8h00->9h00

44 Hà Tây-THPT Chương Mỹ A, huyện Chương Mỹ, Hà Nội 40 9h00->10h00

45 Hà Tây-THPT Lê Quý Đôn, quận Hà Đông, Hà Nội 33 10h00->11h00

46 Hà Tây-THPT Thanh Oai B, huyện Thanh Oai, Hà Nội 32 8h00->9h00 501- V
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